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TT Mã HSSV Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chú

1 195140201008 Bùi Nguyễn Khả Ân 5-9-2001 Nữ Bình Đại - Bến Tre

2 195140201004 Trần Minh Anh 1-6-2001 Nữ Châu Thành - Bến Tre

3 195140201011 Nguyễn Kim Cương 26-6-2001 Nữ Bình Đại - Bến Tre

4 195140201013 Võ Kiều Diễm 23-08-2001 Nữ Bình Đại - Bến Tre

5 195140201015 Trương Nguyễn Hoàng Dung 19-9-2001 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

6 195140201025 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 13-4-2001 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

7 195140201031 Lê Thị Thu Hương 5-9-2000 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

8 195140201028 Nguyễn Thị Kim Huyền 13-7-2001 Nữ Ba Tri - Bến Tre

9 195140201034 Đoàn Thị Lanh 24-5-2001 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

10 195140201037 Nguyễn Thị Yến Linh 9-6-2001 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

11 195140201041 Ngô Thị Như Lộc 27-2-2000 Nữ Bình Đại - Bến Tre

12 195140201044 Nguyễn Phạm Hiền Mai 6-11-2001 Nữ Ba Tri - Bến Tre

13 195140201048 Nguyễn Thị Diễm My 29-6-2000 Nữ Ba Tri - Bến Tre

14 195140201051 Phan Thị Thu Ngân 3-10-2001 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

15 195140201055 Nguyễn Thị Thúy Ngân 12-12-1999 Nữ Ba Tri - Bến Tre

16 195140201059 Nguyễn Thị Thúy Ngọc 19-3-2001 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

17 195140201063 Trần Thị Như Ngọc 11-10-2001 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

18 195140201066 Võ Thị Như Nguyệt 3-1-2000 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

19 195140201070 Hồ Yến Nhi 26-6-2001 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

20 195140201073 Bùi Thị Ngọc Nhiên 9-4-2001 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

21 195140201076 Đặng Huỳnh Như 28-5-1995 Nữ Bình Đại - Bến Tre

22 195140201079 Trà Thị Thanh Quyên 11-9-2001 Nữ Châu Thành - Bến Tre

23 195140201082 Trần Thị Thắm 7-8-2001 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

24 195140201091 Trương Thị Thanh Thương 17-11-2001 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

25 195140201086 Phạm Minh Thùy 22-7-2001 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

26 195140201097 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 18-11-2001 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

27 195140201094 Võ Ngọc Tiên 28-3-2001 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

28 195140201101 Nguyễn Ngọc Trâm 29-1-1999 Nữ Ba Tri - Bến Tre

29 195140201105 Trần Quế Trân 24-5-2001 Nữ Bình Đại - Bến Tre

30 195140201109 Đỗ Thị Thanh Tuyền 20-5-2001 Nữ Châu Thành - Bến Tre

31 195140201114 Tạ Thị Thúy Vy 14-12-2001 Nữ Bình Đại - Bến Tre

32 195140201117 Nguyễn Huỳnh Kim Yến 18-10-2001 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre
Tổng cộng danh sách có 32 sinh viên.
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